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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Lai Châu hết hiệu lực một phần trong năm 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày         /01/2024 của UBND tỉnh Lai Châu)  
 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản; 

Tên gọi của văn bản 

Điều khoản, nội 

dung, quy định hết 

hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực 
Ngày hết 

hiệu lực 

1.  Nghị quyết 
42/2021/NQ-HĐND 

ngày 10/8/2021 

Quy định mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng 

một số khoản phí, lệ phí trên 

địa bàn tỉnh 

Số thứ tự 17 Biểu chi 

tiết Danh mục lệ phí 

kèm theo Nghị quyết 

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 

74/2023/NQ-HĐND ngày 

08/12/2023 của HĐND tỉnh   

Quy định mức thu, đơn vị tính 

phí bảo vệ môi trường đối với 

khai thác khoáng sản trên địa 

bàn tỉnh 

01/01/2024 

Lệ phí đăng ký cư trú 

quy định tại số thứ tự 

thứ nhất Biểu chi tiết 

Danh mục lệ phí kèm 

theo Nghị quyết 

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

06/2023/NQ-HĐND ngày 

28/02/2023 của HĐND tỉnh về 

Bãi bỏ một phần nội dung Nghị 

quyết số 42/2021/NQ-HĐND 

ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh 

về quy định mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng một số khoản phí, lệ phí 

trên địa bàn tỉnh (được sửa đổi 

tại Nghị quyết số 31/2022/NQ-

HĐND ngày 20/7/2022 của 

HĐND tỉnh) 

15/3/2023 

2.  Nghị quyết 
31/2022/NQ-HĐND 

ngày 20/7/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số khoản 

phí, lệ phí và mức thu phí tại 

biểu chi tiết kèm theo Nghị 

quyết số 42/2021/NQ-HĐND 

ngày 10/8/2021 của HĐND quy 

định mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng một số 

Điểm a khoản 2 Điều1 
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khoản phí, lệ phí trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu 

3.  Nghị quyết 
47/2012/NQ-HĐND 

ngày 13/7/2022 

Thông qua Quy hoạch bảo vệ 

và phát triển rừng tỉnh Lai 

Châu, giai đoạn 2011-2020 

- Điều chỉnh khoản 1, 

khoản 2 mục II Điều 1; 

khoản 1 mục III Điều 1. 

- Bổ sung thêm mục VII 

vào Điều 1. 

Được điều chỉnh bởi Nghị quyết 

số 12/2023/NQ-HĐND ngày 

20/5/2023 về kéo dài thời hạn 

thực hiện và điều chỉnh, bổ sung 

một số nội dung Nghị quyết số 

47/2012/NQ-HĐND ngày 

13/7/2012 của HĐND tỉnh thông 

qua Quy hoạch bảo vệ và phát 

triển rừng tỉnh Lai Châu, giai 

đoạn 2011-2020 

01/6/2023 

4.  Nghị quyết 
11/2019/NQ-HĐND 

ngày 23/7/2019 

Ban hành Quy định mức chi 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức và hỗ 

trợ luân chuyển cán bộ, công 

chức trên địa bàn tỉnh. 

Khoản 1 Điều 2; khoản 

5, khoản 7 Điều 4; Điều 

11 của Quy định kèm 

theo Nghị quyết  

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 

quyết số 42/2023/NQ-HĐND 

ngày 17/10/2023 về Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy định 

mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, công chức, viên chức và hỗ 

trợ luân chuyển cán bộ, công 

chức trên địa bàn tỉnh ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 

11/2019/NQ-HĐND ngày 

23/7/2019 của HĐND tỉnh đã 

được sửa đổi, bổ sung theo Nghị 

quyết số 12/2022/NQ-HĐND 

ngày 29/3/2022 của HĐND tỉnh 

01/11/2023 

5.  Nghị quyết 
12/2022/NQ-HĐND 

ngày 29/3/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy định mức chi đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức trên địa bàn tỉnh ban 

hành kèm theo Nghị quyết số 

11/2019/NQ-HĐND ngày 

23/7/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh 

Khoản 1 Điều 1 

6.  Quyết định 
33/2017/QĐ-UBND 

ngày 18/8/2017 

Ban hành Quy định điều kiện 

tiêu chuẩn chức danh cấp 

Trưởng, cấp phó các tổ chức, 

đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp 

- Sửa đổi khoản 1 Điều 

2; khoản 4 Điều 3; 

- Bổ sung Điều 3a; 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết 

định số 49/2022/QĐ-UBND 

ngày 28/12/2022 Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy định 

06/01/2023 

http://113.160.144.194:8081/webpages/content/docinfo.faces?docid=1124&docgaid=1216&isstoredoc=false
http://113.160.144.194:8081/webpages/content/docinfo.faces?docid=1124&docgaid=1216&isstoredoc=false
http://113.160.144.194:8081/webpages/content/docinfo.faces?docid=1124&docgaid=1216&isstoredoc=false
http://113.160.144.194:8081/webpages/content/docinfo.faces?docid=1124&docgaid=1216&isstoredoc=false
http://113.160.144.194:8081/webpages/content/docinfo.faces?docid=1124&docgaid=1216&isstoredoc=false
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và Phát triển nông thôn - Bãi bỏ khoản 5 Điều 4, 

khoản 5 Điều 5, khoản 5 

Điều 6, khoản 4 Điều 7, 

khoản 4 Điều 8, khoản 4 

Điều 9. 

điều kiện tiêu chuẩn chức danh 

cấp Trưởng, cấp phó các tổ chức, 

đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn ban hành 

kèm theo Quyết định số 

33/2017/QĐ-UBND ngày 

18/8/2017 của UBND tỉnh Lai 

Châu 

7.  Quyết định 
48/2020/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2020 

Ban hành Quy định thực hiện 

cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ tục 

hành chính trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu ban hành 

Khoản 1 Điều 4; Điều 7; 

khoản 5 Điều 9; Điều 

11; khoản 1 Điều 13; 

khoản 4 Điều 16; Điều 

18; khoản 1, 2 Điều 21 

 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết 

định số 56/2022/QĐ-UBND 

ngày 30/12/2022 về Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy định 

thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông trong giải quyết 

thủ tục hành chính trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo 

Quyết định số 48/2020/QĐ-

UBND ngày 31/12/2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lai Châu 

10/01/2023 

8.  Quyết định 
76/2017/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2017 

 

Ban hành Quy định điều 

kiện, tiêu chuẩn chức danh 

đối với Trưởng phòng, Phó 

trưởng phòng chuyên môn, 

nghiệp vụ; người đứng đầu, 

cấp phó của người đứng đầu 

các đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Sở giáo dục và Đào 

tạo; Trưởng phòng, Phó 

trưởng phòng giáo dục và 

đào tạo thuộc UBND huyện, 

- Sửa đổi, bổ sung: Điểm 

a khoản 1 Điều 3; điểm 

c, d khoản 2 Điều 3; 

điểm c, d khoản 3 Điều 

3; khoản 4 Điều 3; Điều 

6; Khoản 4, Điều 7. 

- Bổ sung Điều 7a sau 

Điều 7. 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết 

định số 59/2022/QĐ-UBND 

ngày 30/12/2022 về Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy định 

điều kiện, tiêu chuẩn chức danh 

đối với Trưởng phòng, Phó 

trưởng phòng chuyên môn, 

nghiệp vụ; người đứng đầu, cấp 

phó của người đứng đầu đơn vị 

sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo 

dục và Đào tạo; Trưởng phòng, 

Phó trưởng phòng giáo dục và 

đào tạo thuộc UBND huyện, 

12/01/2023 
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thành phố tỉnh Lai Châu thành phố của tỉnh Lai Châu ban 

hành kèm theo Quyết định số 

76/2017/QĐ-UBND ngày 

29/12/2017 của UBND tỉnh Lai 

Châu 

9.  Quyết định 
57/2017/QĐ-UBND 

ngày 06/10/2017 

Ban hành Quy định điều kiện, 

tiêu chuẩn chức danh đối với 

cấp Trưởng, cấp Phó các tồ 

chức, đơn vi thuộc và trực 

thuộc Sở Khoa học và Công 

nghệ 

- Sửa đổi, bổ sung: Điều 

1; điểm a, điểm c khoản 

3 Điều 3; Khoản 1, 2, 4, 

5, 6 Điều 4; Khoản 3, 4 

Điều 5; Khoản 3, 4 Điều 

6. 

- Bổ sung Điều 4a sau 

Điều 4. 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết 

định số 60/2022/QĐ-UBND 

ngày 30/12/2022 về Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy định 

điều kiện, tiêu chuẩn chức danh 

đối với cấp Trưởng,  cấp phó các 

tổ chức, đơn vị thuộc và trực 

thuộc Sở Khoa học và Công 

nghệ ban hành kèm theo Quyết 

định số 57/2017/QĐ-UBND 

ngày 06/10/2017 của UBND tỉnh 

Lai Châu 

12/01/2023 

10.  Quyết định  
16/2020/QĐ-UBND 

ngày 04/5/2020 

Ban hành Quy định một số nội 

dung về trình tự thực hiện thu 

hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư khi Nhà nước thu hồi 

đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

Điều 4; Điều 14; Điều 

15; Khoản 8 Điều 21; 

Khoản 1 Điều 23. 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết 

định số 05/2023/QĐ-UBND 

ngày 21/3/2023 về Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy định 

về trình tự thực hiện thu hồi đất, 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

khi Nhà nước thu hồi đất trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm 

theo Quyết định số 16/2020/QĐ-

UBND ngày 04/5/2020 của 

UBND tỉnh Lai Châu 

01/4/2023 

11.  Quyết định 
29/2021/QĐ-UBND 

ngày 12/8/2021 

Ban hành Quy định quản lý 

Nhà nước về giá trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu 

Sửa đổi, bổ sung khoản 

2, khoản 3, điểm d 

khoản 4 Điều 8  

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết 

định số 10/2023/QĐ-UBND 

ngày 15/5/2023 về Sửa đổi, bổ 

25/5/2023 
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sung một số Điều của Quy định 

quản lý nhà nước về giá trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm 

theo Quyết định số 29/2021/QĐ-

UBND ngày 12/8/2021 

12.  Quyết định 
17/2020/QĐ-UBND 

ngày 15/5/2020 

Ban hành Danh mục cây xanh 

trồng, hạn chế trồng và cấm 

trồng trên vỉa hè, trong dải 

phân cách đường phố, công 

viên, vườn hoa và khuôn viên 

các công trình công cộng 

trong các đô thị thuộc địa bàn 

tỉnh Lai Châu  

- Bổ sung danh mục tại 

Mục 1, Mục 2 phụ lục I 

Điều 1; sửa đổi mục 4 

thành mục 5. 

- Bổ sung danh mục tại 

Mục 6. Mục 7, Mục 8 

phụ lục I Điều 1 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết 

định số 12/2023/QĐ-UBND 

ngày 23/6/2023 về Sửa đổi, bổ 

sung một số nội dung về việc 

danh mục cây xanh đô thị 

khuyến khích trồng, hạn chế 

trồng và cấm trồng trên vỉa hè, 

trong giải phân cách đường phố, 

trong công viên, vườn hoa và 

khuôn viên các công trình công 

cộng trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

ban hành kèm theo Quyết định 

số 17/2020/QĐ-UBND ngày 

15/5/2020 và Quyết định số 

06/2022/QĐ-UBND ngày 

10/3/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lai Châu 

 

 

03/7/2023 

13.  Quyết định 
06/2022/QĐ-UBND 

ngày 10/3/2022 

Sửa đổi, bổ sung Danh mục 

cây xanh trồng, hạn chế trồng 

và cấm trồng trên vỉa hè, trong 

dải phân cách đường phố, công 

viên, vườn hoa và khuôn viên 

các công trình công cộng trong 

các đô thị thuộc địa bàn tỉnh 

Lai Châu Ban hành kèm theo 

Quyết định số 17/2020/QĐ-

UBND ngày 15/5/2020 

14.  Quyết định 
21/2022/QĐ-UBND 

ngày 13/7/2022 

Ban hành Quy định về quản 

lý cấp giấy phép xây dựng và 

trật tự xây dựng trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu 

Sửa đổi, bổ sung khoản 

2 Điều 9 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết 

định số 13/2023/QĐ-UBND 

ngày 26/6/2023 về Phân cấp thực 

hiện một số nhiệm vụ cho Ban 

Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lai 

Châu 

15/7/2023 

15.  Quyết định 
51/2022/QĐ-UBND 

ngày 30/12/2022 

Ban hành Quy định phân cấp 

trách nhiệm quản lý chất lượng, 

bảo trì công trình xây dựng và 

Sửa đổi, bổ sung khoản 

1 Điều 3 
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quản lý an toàn lao động trong 

thi công xây dựng công trình 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

16.  Quyết định 
25/2021/QĐ-UBND 

ngày 23/7/2021 

Ban hành một số nội dung về 

quản lý đầu tư và xây dựng trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu 

- Bổ sung khoản 4 vào 

sau khoản 3 Điều 3;  

- Sửa đổi, bổ sung khoản 

1 Điều 6 

17.  Quyết định 
05/2017/QĐ-UBND 

ngày 04/4/2017 

Ban hành tiêu chí đánh giá xếp 

loại chính quyền xã, phường, 

thị trấn trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu 

- Sửa đổi: Khoản 1 Điều 

2; Điểm d Khoản 2, 

điểm b khoản 5, điểm a, 

c, d khoản 6, khoản 8 

Điều 3; Khoản 2 Điều 4; 

khoản 1, 2 Điều 5; Điều 

6. 

- Bãi bỏ phụ lục 01 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết 

định số 18/2023/QĐ-UBND 

ngày 05/9/2023 của UBND tỉnh 

về Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy định tiêu chí đánh giá 

xếp loại chính quyền xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu Ban hành kèm theo 

Quyết định số 05/2017/QĐ-

UBND ngày 04 tháng 4 năm 

2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lai Châu 

15/9/2023 

18.  Quyết định 
25/2019/QĐ-UBND 

ngày 16/9/2019 

Ban hành quy chế đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu  

Điều 2; khoản 3 Điều 4; 

Điều 6; Điều 7; Điều 9; 

khoản 2, 3 Điều 12; 

khoản 6 Điều 14; khoản 

2, 5 Điều 15  

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết 

định số 19/2023/QĐ-UBND 

ngày 08/9/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lai Châu về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy chế 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,công 

chức, viên chức trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu ban hành kèm theo 

Quyết định số 25/2019/QĐ-

UBND ngày 16 tháng 9 năm 

2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

25/9/2023 
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19.  Quyết định 
08/2023/QĐ-UBND 

ngày 20/4/2023 

Ban hành Quy định về đấu giá 

quyền sử dụng đất để giao đất 

có thu tiền sử dụng đất hoặc 

cho thuê đất trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu 

Điều 5; khoản 2, khoản 

3 Điều 18 của Quy định 

kèm theo Quyết định 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết 

định số 26/2023/QĐ-UBND 

ngày 20/10/2023 về Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy định 

về đấu giá quyền sử dụng đất để 

giao đất có thu tiền sử dụng đất 

hoặc cho thuê đất trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo 

Quyết định số 08/2023/QĐ-

UBND ngày 20/4/2023 của 

UBND tỉnh 

01/11/2023 

20.  Quyết định 
46/2022/QĐ-UBND 

ngày 29/11/2022 

Ban hành Quy định về quản lý, 

thanh toán, quyết toán vốn đầu 

tư nguồn NSNN giao cho cộng 

đồng tự thực hiện xây dựng 

công trình theo định mức hỗ trợ 

(bằng hiện vật hoặc bằng tiền) 

thuộc các CTMTQG giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn tỉnh 
Điều 4; khoản 7 Điều 9 

của Quy định kèm theo 

Quyết định 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết 

định số 34/2023/QĐ-UBND 

ngày 24/11/2023 về Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy định 

việc quản lý, thanh toán, quyết 

toán vốn đầu tư nguồn ngân sách 

nhà nước giao cho cộng đồng 

tựthực hiện xây dựng công trình 

theo định mức hỗ trợ (bằng hiện 

vật hoặc bằng tiền) thuộc các 

Chương trình mục tiêu quốc gia 

giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo 

Quyết định số 46/2022/QĐ-

UBND ngày 29/11/2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lai Châu 

15/12/2023 

21.  Quyết định 
28/2022/QĐ-UBND 

ngày 19/8/2022 

Ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức bộ máy của Sở Công 

Thương tỉnh Lai Châu 

Khoản 1 Điều 1; khoản 

4, khoản 5 Điều 2  của 

Quy định kèm theo 

Quyết định 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết 

định số 37/2023/QĐ-UBND 

ngày 08/12/2023 về Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy định 

25/12/2023 
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chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở 

Công thương tỉnh Lai Châu ban 

hành kèm theo Quyết định số 

28/2022/QĐ-UBND ngày 

19/8/2022 của UBND tỉnh Lai 

Châu 
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